Vấn đề gian lận giờ nghỉ trên tàu: Nguyên nhân và giải pháp
Theo Capt. Pankaj Bhargava 
Trước khi bắt đầu, tôi muốn kể lại một trong những trải nghiệm trực tiếp của tôi diễn ra tại một cảng ở Latvia.
[bookmark: _GoBack]Tàu của tôi (một tàu chở dầu) đã cập cảng an toàn vào khoảng nửa đêm và ngay sau khi tàu được các cơ quan cảng cho phép giao dịch với bờ thì AB trực ban đã thông báo về sự xuất hiện của một thanh tra đến để kiểm tra thân vỏ tàu. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy anh ta vào một giờ kỳ lạ như vậy. Anh ta thông báo với tôi rằng vì anh ta phải đi đến một cảng khác ngay sau khi kiểm tra tàu của tôi, nên không thể cưỡng lại việc xuống tàu của chúng tôi vào một giờ không thể tin được này. Sau đó, anh ta đưa cho tôi kế hoạch kiểm tra của mình và yêu cầu gặp sĩ đại phó. Tôi đề nghị anh ta bắt đầu với các bộ phận khác vì đai phó đang nghỉ để chuẩn bị cho hoạt động dỡ hàng sắp tới. Nhưng anh ta không nhượng bộ và khăng khăng muốn gặp sĩ đại phó với các bản ghi chép. Tôi từ chối đánh thức đại phó vì ông ấy đã bận rộn suốt cả ngày và viên thanh tra đã rời tàu sau những lời tranh cãi gay gắt.
Đây không phải là một sự cố đơn lẻ và nhất là trên tàu chở dầu / hóa chất, đây là một tình huống rất phổ biến. Ở những cảng có thời gian chạy trong luồng dài, tàu thường phải đối mặt với nguy hiểm hàng hải và sai sót trong phán đoán của các sĩ quan/thuyền viên cả boong và máy do phải làm việc quá sức và mệt mỏi, lại phải đối mặt với các cuộc kiểm tra không báo trước như vậy.
Vậy thì số giờ nghỉ của thủy thủ đoàn và thuyền trưởng là vào lúc nào?
Ngày nay, hầu hết thuyền viên đều biết về số giờ nghỉ, cách thực hiện quy định này và những nguy hiểm đối với tàu và thủy thủ đoàn trong trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, việc vi phạm số giờ nghỉ này vẫn chỉ giới hạn ở trên giấy tờ được lập một cách hoàn hảo để vượt qua các cuộc kiểm tra mà thôi.
Ai chịu trách nhiệm về việc vi phạm số giờ nghỉ?
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Trên thực tế, từ chủ tàu/quản lý tàu đến thuyền trưởng và thuyền viên, mỗi người đều chịu trách nhiệm tại một thời điểm nhất định về sự tuân thủ này, nhưng không ai sẵn sàng nhận lỗi trong trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng hoặc chết người hay mất tài sản trên tàu.
Có giải pháp nào cho vấn đề này không?
Có, việc quản lý số giờ nghỉ của thuyền viên và thuyền trưởng có thể được quản lý rất có hệ thống ở trên tàu nếu tất cả các bên liên quan, từ chủ tàu/quản lý tàu đến thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đều đủ nghiêm túc trong việc thực hiện.
Trước khi đưa ra các đề xuất của mình về cách giải quyết vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu hệ thống này hoạt động như thế nào trên các tàu thuộc các công ty khác nhau. Sau khi làm việc cho nhiều công ty vận tải biển và tuân theo nhiều chương trình quản lý số giờ nghỉ khác nhau trên các tàu của mình, tôi nghĩ rằng tôi có thể chỉ ra được những thiếu sót khác nhau trong hệ thống và cách khắc phục chúng.
Hãy cùng xem xét 3 trường hợp phổ biến nhất liên quan đến việc quản lý số giờ nghỉ ở trên tàu:
Công ty A: Từng thuyền viên và thuyền trưởng đều điền số giờ nghỉ của mình vào cuối ngày làm việc trong một hệ thống được tự động hóa, trong đó cứ mỗi nửa giờ bắt đầu từ 00:30, anh ta đánh dấu "X" cho công việc đã làm trong nửa giờ đó. Hệ thống sẽ hiển thị một khối hoặc một thanh màu đỏ trong trường hợp số giờ nghỉ đã bị vi phạm. Trưởng bộ phận (HOD) có trách nhiệm cung cấp đủ số giờ nghỉ cho thuyền viên nào bị ảnh hưởng và thuyền trưởng kiểm tra số giờ nghỉ hàng ngày để xem có bất kỳ vi phạm nào đã được khắc phục hay chưa. Vào cuối tháng, số giờ nghỉ của mỗi thuyền viên được in ra, có chữ ký của thuyền viên liên quan, HOD và thuyền trưởng, sau đó được lưu lại. Ở đây tôi muốn chỉ ra rằng số giờ nghỉ của mỗi cá nhân trên máy tính chỉ có thể được thuyền viên liên quan hoặc thuyền trưởng truy cập được.
Công ty B: Số giờ nghỉ cũng theo cùng một mẫu như trên nhưng chỉ có bằng giấy chứ không phải bản mềm. Lý tưởng nhất là thuyền viên phải đánh dấu chéo vào mỗi khối giờ làm việc và trong trường hợp có vi phạm thì thông báo cho HOD của mình để có hành động khắc phục. Vào cuối tháng, tất cả các biểu mẫu giấy này được thu thập lại, có chữ ký của từng thuyền viên, của HOD và Thuyền trưởng và được lưu lại. Không có khối màu đỏ nào được tự động tạo ra ở đây.
Công ty C: Một chương trình tương tự được sử dụng như trên ở dạng bản mềm với các khối màu đỏ cảnh báo nhưng chỉ có HOD và thuyền trưởng mới có thể truy cập được. Thuyền viên trình sổ làm thêm giờ (OT) của họ cho HOD, người này sẽ thay thuyền viên điền vào bảng ghi số giờ làm việc. Khi được các khối màu đỏ cảnh báo, hành động khắc phục sẽ được thực hiện khi anh ta cho là cần thiết. Vào cuối tháng, tất cả các bản in đều được thuyền viên, HOD và thuyền trưởng ký vào.
Do đó, như bạn có thể thấy, chúng ta có một hệ thống hoàn toàn rõ ràng, minh bạch và có hệ thống trong tất cả các trường hợp trên.
Tuy nhiên, vẫn có tình trạng vi phạm số giờ nghỉ, và thực tế là trên hầu hết các tàu và biện pháp khắc phục duy nhất được thực hiện là GIAN LẬN SỐ GIỜ NGHỈ, làm cho thuyền viên cực kỳ mệt mỏi, làm việc quá sức, lo lắng và rơi vào tình trạng lơ mơ do thiếu ngủ.
Tại sao số giờ nghỉ trên tàu lại bị gian lận?
Có lẽ tất cả chúng ta đều biết câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng lại quá sợ để thảo luận công khai. Thay vào đó, hãy bắt con bò đực bằng cách nắm lấy sừng của nó và đối mặt với sự thật; có thể kết quả của việc công khai này sẽ có lợi cho những người đi biển.
Sau đây là những lý do chính khiến số giờ nghỉ trên tàu bị gian lận:
1. Định biên thiếu hoặc chủ tàu hạn chế số lượng thuyền viên theo giấy chứng nhận định biên tối thiểu. Điều này tự nhiên tạo thêm khối lượng công việc cho thủy thủ đoàn và họ phải làm thêm giờ để đáp ứng thời hạn.
2. Chủ tàu / Quản lý tàu muốn duy trì tính khả thi về mặt thương mại của tàu để cạnh tranh trên thị trường. Bất kỳ hành vi vi phạm số giờ nghỉ nào cũng có thể dẫn đến việc lưu giữ tàu, buộc thủy thủ đoàn phải được nghỉ ngơi theo phán quyết của chính quyền cảng và gây tiếng xấu cho công ty.
3. Số giờ nghỉ được chủ tàu / quản lý ủng hộ nhưng thuyền trưởng phản ảnh sai, ông ta có thể đang nhắm đến một phần thưởng nào đó cho hoạt động thương mại mẫu mực của tàu mình.
4. Thuyền trưởng / Sĩ quan đe dọa thuyền viên / thực tập viên để đạt được điểm đánh giá của bản thân (Trong những trường hợp hiếm hoi nhất).
5. Trách nhiệm gia đình trên tàu dẫn đến giờ nghỉ ngơi không phù hợp. Điều này không nằm trong bốn điểm trên.
Ngoài những lý do được đề cập ở trên, có thể còn nhiều lý do khác dẫn đến gian lận số giờ nghỉ ở trên tàu bị. Vấn đề là, thông lệ này được sử dụng rộng rãi trên các tàu trên khắp thế giới.
Có giải pháp nào cho vấn đề này không?
Khi chúng ta thảo luận về các giải pháp cho vấn đề này, tôi muốn đưa ra lưu ý (được đề cập bên dưới) cho các cơ quan quản lý ở cảng và các thanh tra tàu khác nhau khi lên tàu để kiểm tra. Tôi cũng khuyến nghị các quốc gia đăng ký tàu xem xét đưa ra mức tối thiểu trong Giấy chứng nhận định biên tối thiểu của tàu dựa trên loại và tuyến hoạt động của tàu. Cùng nhau hành động, ở một mức độ lớn thì có thể xóa bỏ được vấn đề này.
Các chính quyền cảng và thanh tra tàu không nên khuất phục trước áp lực của ngành vận tải biển và các đồng nghiệp của mình. Họ nên cân nhắc những điều sau trước khi phê duyệt số giờ nghỉ mà thủy thủ đoàn của tàu trình cho họ.
1. Mô hình thương mại của tàu liên quan đến khối lượng công việc mà tàu đã thực hiện, số cảng đã ghé, số cuộc kiểm tra đã thực hiện, số dự trữ/lương thực đã nhận và các sự cố/tai nạn trên tàu trong tháng trước. Điều này sẽ cung cấp cho họ một manh mối công bằng về bất kỳ sự gian lận nào về số giờ nghỉ.
2. Kiểm tra biên chế và số nhân lực tối thiểu cần cho bất kỳ hoạt động nào được thực hiện ở trên tàu.
3. Uy tín của Chủ tàu/Người quản lý trong ngành vận tải biển.

4. Kiểm tra cơ sở dữ liệu của ITF để biết các khiếu nại của thuyền viên về điều kiện làm việc.
5. Tần suất hỏng hóc của máy móc trên tàu và số giờ làm việc của người ở trên tàu liên quan đến những hỏng hóc đó.
6. Kiểm tra hóa đơn và xác định lượng sơn đã tiêu thụ trong tháng trước để kiểm tra số giờ làm việc cần phải có cho việc bảo dưỡng tàu.
7. Kiểm tra cẩn thận các giấy chứng nhận của tàu và của thuyền viên.
8. Kiểm tra bảng lương của thuyền viên và kiểm tra số giờ làm thêm (OT) được trả cho thuyền viên.
9. Kiểm tra xem số giờ nghỉ đã được điền trên máy tính hay bằng tay.
Khuyến nghị của tôi đối với thuyền viên và thuyền trưởng
1. Bất kể áp lực từ bất kỳ yếu tố nào như được thảo luận ở trên, đừng gian lận số giờ nghỉ. Chúng được thiết kế để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bạn. Ngày nay, ngành vận tải biển cần chúng ta nhiều hơn chúng ta cần họ. Xin lưu ý rằng mệt mỏi là kết quả trực tiếp của việc mất ngủ.
2. Tiền làm ngoài giờ (OT) trả cho thuyền viên phải đồng nhất với bảng số giờ nghỉ. Rất nhiều thuyền trưởng đã phải đối mặt với sự chỉ trích của thanh tra viên vì trả quá nhiều tiền OT cho thuyền viên.
3. Trong trường hợp bạn có lịch trình rất bận rộn trong 24 giờ qua, hãy neo tàu của bạn trong vài giờ tại một nơi neo đậu an toàn và cho thủy thủ đoàn của bạn nghỉ ngơi đầy đủ trước khi tiếp tục hành trình tiếp theo. Điều này có vẻ là một quyết định khó khăn nhưng một số thuyền trưởng hiện nay đã thực hiện lựa chọn này.
Tôi trích dẫn những dòng sau đây, theo lời của A Williamson và A. Feyer:
Mất ngủ ở mức độ vừa phải gây ra suy giảm về khả năng nhận thức và vận động tương đương với mức độ say rượu theo quy định của pháp luật.
Hãy click chuột vào đây để hiểu đầy đủ về tác động của việc mất ngủ.
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